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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Cao Thanh Minh 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Văn Kim – Cán bộ hưu trí Liên đoàn Lao động huyện Mỏ Cày 

Bắc 

2. Ông Phan Thành Phước – Phó Bí thư huyện đoàn huyện Mỏ Cày Bắc 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Quỳnh Như – Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre tham gia 

phiên tòa: Ông Thạch Thiện – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 26 tháng 02 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày 

Bắc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 38/2023/TLST-HS ngày 13 

tháng 12 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 08/2024/QĐXXST-HS 

ngày 06 tháng 02 năm 2024 đối với các bị cáo: 

Trần Nguyễn Duy K, sinh năm 1996; Tên gọi khác: không; Nơi cư trú: khu 

phố T, thị trấn P, huyện M, tỉnh Bến Tre; Nghề nghiệp: làm thuê; Trình độ học vấn: 

lớp 12/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; 

Con ông Trần Văn H (đã chết) và bà Nguyễn Kim S, sinh năm 1969; Cùng cư trú: 

khu phố T, thị trấn P, huyện M, tỉnh Bến Tre. Bị cáo chưa có vợ, con.   

Tiền án, tiền sự: không.   

Bị cáo Trần Nguyễn Duy K bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là tạm giam từ 

ngày 23/8/2023 cho đến nay. 

Bị cáo có mặt tại tòa. 

Nguyễn Chí H1, sinh ngày 01/5/2006; Tên gọi khác: không; Nơi cư trú: khu 

phố P, thị trấn P, huyện M, tỉnh Bến Tre; Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn: 

lớp 8/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; 

Con ông Nguyễn Văn H2, sinh năm 1981 và bà Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 

1982; Cùng cư trú: khu phố P, thị trấn P, huyện M, tỉnh Bến Tre. Bị cáo chưa có vợ 

con. 

Tiền án, tiền sự: không. 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20ph%E1%BB%91%20Thanh%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Kim%20Sa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Thanh%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
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Bị cáo Nguyễn Chí H1 bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư 

trú từ ngày 23/8/2023 đến nay. 

Bị cáo có mặt tại Tòa. 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo H1: ông Nguyễn Văn H2, sinh năm 1981; 

Nơi cư trú: khu phố P, thị trấn P, huyện M, tỉnh Bến Tre. (Có mặt) 

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Phan Thị Đ, sinh năm 1969; Nơi cư trú: 

ấp H, xã H, huyện M, tỉnh Bến Tre. Có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Nguyễn Kim S, sinh năm 1969; Nơi cư trú: khu phố T, thị trấn P, huyện M, 

tỉnh Bến Tre. (Có mặt) 

- Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1982; Nơi cư trú: khu phố P, thị trấn P, 

huyện M, tỉnh Bến Tre. (Có mặt) 

Người làm chứng: 

- Võ Nguyễn Như Q, sinh năm 2003; Nơi cư trú: ấp H, xã H, huyện M, tỉnh 

Bến Tre. (Có mặt) 

- Nguyễn Hoàng V, sinh năm 1998; Nơi cư trú: ấp H, xã H, huyện M, tỉnh Bến 

Tre. (Có mặt) 

Người bào chữa cho bị cáoTrần Nguyễn Duy K1: Ông Nguyễn Văn L – Luật 

sư – Trung tâm tư vấn pháp luật Hội luật gia tỉnh B. (Có mặt) 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Chí H1: Ông Lê Quốc Đ1 – Trợ giúp 

viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh B. (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 10/8/2023 sau khi đã uống rượu, bia tại thị 

trấn P, huyện M, Nguyễn Chí H1 điều khiển xe mô tô biển số 71FM-1981 chở Trần 

Nguyễn Duy K đến khu vực cầu N thuộc xã T, huyện M để tìm bạn. Khi cả hai đi 

ngang tiệm S2 thuộc ấp Đ, xã T, huyện M thì thấy anh Phan Văn N, sinh năm 2004 

(có tiền sử bệnh úng thủy não) cư trú: ấp H, xã H, huyện M đang ngồi phía trước 

tiệm sửa xe nhìn ra lộ. H1 cho rằng anh N nhìn đểu nên dừng xe nảy sinh ý định 

đánh anh N nhưng được K khuyên ngăn; rồi cả hai bỏ đi đến khu vực cầu N tiếp tục 

nhậu. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, H1 điều khiển xe chở K quay về; trên đường 

đi cả hai trao đổi thống nhất khi trở về nếu gặp sẽ cùng nhau đánh anh N. Khi cả hai 

đi đến tiệm S2 thì thấy anh N đang ngồi phía trước nên K yêu cầu H1 dừng xe bên 

lề lộ trước cửa tiệm để vào kiếm chuyện đánh anh N. Tại đây K vào dùng tay đánh 

trước, H1 cũng dựng xe vào dùng tay đánh, dùng chân đá nhiều cái vào cơ thể làm 

anh N bị chấn thương nặng vùng đầu được đưa đến Bệnh viện N2 cấp cứu. Đến 

ngày 15/8/2023, anh N tử vong tại Bệnh viện. 

Vật chứng thu giữ:  
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20ph%E1%BB%91%20Thanh%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20ph%E1%BB%91%20Thanh%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Th%C3%BAy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%ADu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%ADu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%ADu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%C6%B0%20Qu%E1%BB%B3nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20H%C3%B2a%20Thu%E1%BA%ADn%202,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20L%E1%BB%99c,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20H%C3%B2a%20Thu%E1%BA%ADn%202,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20L%E1%BB%99c,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20H%C3%B2a%20Thu%E1%BA%ADn%202,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20L%E1%BB%99c,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Vinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20H%C3%B2a%20Thu%E1%BA%ADn%202,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20L%E1%BB%99c,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20H%C3%B2a%20Thu%E1%BA%ADn%202,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20L%E1%BB%99c,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20H%C3%B2a%20Thu%E1%BA%ADn%202,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20L%E1%BB%99c,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1oTr%E1%BA%A7n%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Khang%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Vinh:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20H%E1%BB%99i%20lu%E1%BA%ADt%20gia%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%AD%20H%C3%A0o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/5/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%ADu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%AD%20H%C3%A0o%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Vinh:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Qu%E1%BB%91c%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20tr%E1%BB%A3%20gi%C3%BAp%20ph%C3%A1p%20l%C3%BD%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%AD%20H%C3%A0o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/5/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%ADu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Thanh%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Thanh%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%E1%BA%A7u%20N%C4%83m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20thu%E1%BB%99c%20x%C3%A3%20Th%C3%A0nh%20An,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ti%E1%BB%87m%20s%E1%BB%ADa%20xe%20Ho%C3%A0ng%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Th%C3%A0nh%20An,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Ngh%C4%A9a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20H%C3%B2a%20Thu%E1%BA%ADn%202,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20L%E1%BB%99c,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A0o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%C4%A9a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%C4%A9a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20c%E1%BA%A7u%20N%C4%83m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A0o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%C4%A9a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ti%E1%BB%87m%20s%E1%BB%ADa%20xe%20Ho%C3%A0ng%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%C4%A9a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A0o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%C4%A9a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A0o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%C4%A9a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C3%ACnh%20Chi%E1%BB%83u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%C4%A9a


01 áo vải thun dài tay, màu xám, phía trước ngực áo bên trái có in Logo và 

dòng chữ NIKE màu đen; 01 quần sọt vải Jeans, màu xám đen; 01 mũ bảo hiểm 

màu xanh (loại nón đội nửa đầu), phía sau có in dòng chữ nổi “NÓN SƠN” (thuộc 

sở hữu của Nguyễn Chí H1, đã trả). 

Kết luận giám định tử thi số 140/KLGĐTT-KTHS ngày 28/9/2023 của Phòng 

K2 Công an tỉnh B kết luận:  

- Nạn nhân Phan Văn N chết do chấn thương sọ não gây xuất huyết, tụ máu nội 

sọ, giập và hoại tử nhu mô não. 

- Cơ chế hình thành thương tích: Thương tích vùng đầu của Phan Văn N do tác 

động tương hỗ của vật tày gây ra. 

Kết luận giám định pháp y tâm thần số 734/KL-VPYTW ngày 04/10/2023 của 

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận N3 như sau:  

- Về y học: Trước, trong, sau khi gây án và hiện nay: Đương sự bị bệnh rối 

loạn hỗn hợp lo âu trầm cảm (F41.2 – ICD.10). 

- Về khả năng nhận thức, điều khiển hành vi: Tại thời điểm gây án và hiện nay: 

Đương sự bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

Trách nhiệm dân sự:  

Trần Nguyễn Duy K và Nguyễn Chí H1 đã tác động bà Nguyễn Kim S (mẹ K), 

chị Nguyễn Thị Thanh T (mẹ H1) tự nguyện bồi thường thiệt hại cho đại diện hợp 

pháp của bị hại là bà Phan Thị Đ số tiền là 117.000.000 đồng. Bà S và chị T không 

có yêu cầu gì về dân sự đối với K và H1. Bà Đ tự nguyện viết đơn xin giảm nhẹ 

hình phạt cho K và H1. 

Tại Cáo trạng số 05/CT-VKSMCB, ngày 13/12/2023 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Mỏ Cày Bắc đã truy tố bị cáo Trần Nguyễn Duy K và Nguyễn Chí H1 về 

tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 134 Bộ luật 

Hình sự.  

Tại phiên tòa Kiểm sát viên giữ quyền công tố luận tội và tranh luận  giữ 

nguyên quan điểm cáo trạng đã truy tố và đề nghị:  

Áp dụng điểm a, khoản 4, Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm 

d, khoản 1, Điều 52; Điều 38; Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2017) xử phạt bị cáo Trần Nguyễn Duy K từ 07 (bảy) năm đến 08 

(tám) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 23/8/2023. 

Áp dụng điểm a, khoản 4, Điều 134; điểm b, q, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm d, khoản 1, Điều 52; Điều 54; Điều 38; Điều 17; Điều 58; Điều 91; Điều 101 

Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt bị cáo Nguyễn Chí 

H1 từ 05 (năm) năm đến 06 (sáu) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp 

hành án. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017), Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đề nghị ghi 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%AD%20H%C3%A0o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/5/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%ADu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20K%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20K%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Ngh%C4%A9a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Ngh%C4%A9a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Vi%E1%BB%87n%20Ph%C3%A1p%20y%20t%C3%A2m%20th%E1%BA%A7n%20Trung%20%C6%B0%C6%A1ng%20Bi%C3%AAn%20H%C3%B2a%20k%E1%BA%BFt%20lu%E1%BA%ADn%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%AD%20H%C3%A0o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Thanh%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%AD%20H%C3%A0o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/5/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%ADu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Kim%20Sa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Thanh%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Th%C3%BAy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%ADu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A0o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90%C3%B3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20H%C3%B2a%20Thu%E1%BA%ADn%202,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20L%E1%BB%99c,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%BAy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A0o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A0o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Thanh%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%AD%20H%C3%A0o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/5/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%ADu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Thanh%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%AD%20H%C3%A0o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/5/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%ADu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%AD%20H%C3%A0o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/5/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%ADu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre


nhận trong quá trình điều tra cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện M đã giao trả 

cho: 

Nguyễn Chí H1 01 áo vải thun dài tay, màu xám, phía trước ngực áo bên trái 

có in Logo và dòng chữ NIKE màu đen; 01 quần sọt vải Jeans, màu xám đen; 01 mũ 

bảo hiểm màu xanh (loại nón đội nữa đầu), phía sau có in dòng chữ nổi “NÓN 

SƠN”. 

Về trách nhiệm dân sự:  

Bị cáo Trần Nguyễn Duy K và Nguyễn Chí H1 đã tự nguyện tác động gia đình 

là bà Nguyễn Kim S (mẹ K), chị Nguyễn Thị Thanh T (mẹ H1) bồi thường thiệt hại 

cho đại diện hợp pháp của bị hại là bà Phan Thị Đ số tiền là 117.000.000 đồng. Ghi 

nhận bà Đ không có yêu cầu thêm về phần dân sự nên không xem xét.  

Ghi nhận bà S và chị T không có yêu cầu gì về dân sự đối với K và H1 nên 

không xem xét.  

Tại Tòa bị cáo Trần Nguyễn Duy K và Nguyễn Chí H1 khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội của các bị cáo đã thực hiện giống như nội dung cáo trạng của Viện kiểm 

sát đã truy tố đối với các bị cáo; thừa nhận hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp 

luật nên đồng ý với ý kiến tranh luận của người bào chữa, với quan điểm của Viện 

kiểm sát và có yêu cầu xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.  

Luật sư Nguyễn Văn L người bào chữa cho bị cáo K trình bày: đồng ý với 

quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về tội danh và các điều luật mà đại diện Viện 

kiểm sát áp dụng để truy tố và đề nghị với Hội đồng xét xử áp dụng để xử phạt đối 

với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng cho bị cáo K 05 tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: thành khẩn khai báo, khắc phục thiệt hại, có 

người thân trong gia đình là có ông nội Trần Văn T1 là Liệt sĩ, bà nội Lê Thị M 

được tặng Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, ông ngoại 

Nguyễn Văn N1 được tặng Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 

nhất; đại diện hợp pháp của người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt để áp dụng 

Điều 54 Bộ luật hình sự xử bị cáo dưới khung hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát 

đã đề nghị. 

Người bào chữa cho bị cáo H1 trình bày: đồng ý với quan điểm của đại diện 

Viện kiểm sát về tội danh và các điều luật mà đại diện Viện kiểm sát áp dụng để 

truy tố và đề nghị với Hội đồng xét xử áp dụng để xử phạt đối với bị cáo. Tuy nhiên 

có yêu cầu Hội đồng xét xử áp dụng mức hình phạt thấp nhất do đại diện Viện kiểm 

sát đề nghị đối với bị cáo. 

Tại phiên tòa sơ thẩm người đại diện hợp pháp của bị cáo H1 trình bày: các 

cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, ông không có 

khiếu nại hành vi tố tụng hay quyết định tố tụng nào.  

Tại phiên tòa Tòa người đại diện hợp pháp của bị hại trình bày: không có ý 

kiến tranh luận với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát. Có yêu cầu giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự cho hai bị cáo. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%AD%20H%C3%A0o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/5/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%ADu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Thanh%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%AD%20H%C3%A0o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/5/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%ADu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Kim%20Sa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Thanh%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Th%C3%BAy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%ADu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A0o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90%C3%B3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20H%C3%B2a%20Thu%E1%BA%ADn%202,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20L%E1%BB%99c,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%BAy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A0o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Thanh%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%AD%20H%C3%A0o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/5/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%ADu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1oTr%E1%BA%A7n%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Khang%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Vinh:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20T%C6%B0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20M%C6%B0%E1%BB%9Di
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ng%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A0o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A0o


Tại phiên tòa Tòa người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Kim S và 

chị Nguyễn Thị Thanh T trình bày: giữ nguyên quan điểm đã trình bày tại cơ quan 

điều tra, không có yêu cầu các bị cáo hoàn trả lại số tiền đã đại diện bị cáo bồi 

thường cho gia đình bị hại. 

Bị cáo Trần Nguyễn Duy K và Nguyễn Chí H1 nói lời sau cùng: các bị cáo 

cùng xin lỗi bị hại, bị cáo xin lỗi gia đình, các bị cáo rất ăn năn, hối hận đối với 

hành vi của mình, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện M, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện M, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật 

tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo, những người tham gia 

tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Trần Nguyễn Duy K và Nguyễn Chí H1 thừa nhận 

hành vi phạm tội của các bị cáo; lời khai nhận tội của các bị cáo là hoàn toàn phù 

hợp với lời khai của người làm chứng, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong 

hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:  

Khoảng 22 giờ, ngày 10/8/2023 sau khi đã có uống rượu bia trên đường đi 

ngang tiệm S2 thuộc ấp Đ, xã T, huyện M, tỉnh Bến Tre. Tuy trước đó giữa bị cáo 

Trần Nguyễn Duy K, Nguyễn Chí H1 và Phan Văn N không có mâu thuẫn với nhau, 

nhưng vì cho rằng bị hại có nhìn đểu với mình nên Trần Nguyễn Duy K đã có hành 

vi dùng tay đánh bị hại Phan Văn N và bị cáo Nguyễn Chí H1 cũng có hành vi dùng 

tay đánh, dùng chân đá nhiều cái vào cơ thể làm bị hại Phan Văn N bị chấn thương 

nặng vùng đầuđược đưa đến Bệnh viện N2 cấp cứu. Đến ngày 15/8/2023, anh Phan 

Văn N tử vong tại Bệnh viện. 

Vì vậy, Cáo trạng số 05/CT-VKSMCB, ngày 13/12/2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc truy tố bị cáo Trần Nguyễn Duy K và Nguyễn Chí H1 

về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 134 Bộ luật 

Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

 [3] Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định:  

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 

khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

…  

[4]. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm 

đến 14 năm: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Kim%20Sa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Thanh%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Th%C3%BAy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%ADu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Thanh%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%AD%20H%C3%A0o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/5/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%ADu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Thanh%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%AD%20H%C3%A0o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/5/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%ADu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ti%E1%BB%87m%20s%E1%BB%ADa%20xe%20Ho%C3%A0ng%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Thanh%20An,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Thanh%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
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a) Làm chết người”. 

[4] Về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của các bị cáo:  

Hội đồng xét xử xét thấy, giữa các bị cáo Trần Nguyễn Duy K, Nguyễn Chí 

H1 và bị hại Phan Văn N hoàn toàn không có mâu thuẫn trước đó chỉ vì cho rằng bị 

hại có thái độ nhìn đểu mình mà H1 đã dừng xe lại và hai bị cáo cùng đánh bị hại 

dẫn đến việc bị hại tử vong do chấn thương sọ não. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử 

nhận thấy về ý thức của hai bị cáo ngay từ đầu đã không có ý định tước đi mạng 

sống của bị hại, hành vi dùng tay, chân đánh đá vào người bị hại dừng lại khi bị hại 

bị thương tích và hậu quả chết người là ngoài mong muốn của các bị cáo. 

Hành vi của các bị cáo Trần Nguyễn Duy K, Nguyễn Chí H1 là nguy hiểm cho 

xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe là vốn quý nhất của con 

người, được nhà nước và pháp luật bảo vệ. Do đó các bị cáo phải gánh chịu hậu quả 

do hành vi của các bị cáo đã trực tiếp gây ra. 

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: các bị cáo thực hiện hành vi với 

tính chất côn đồ nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm d, 

khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự.  

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Bị cáo K đã tác động gia đình tự nguyện bồi thường thiệt hại; thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải; có ông nội Trần Văn T1 là Liệt sĩ, bà nội Lê Thị M được tặng 

Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, ông ngoại Nguyễn Văn 

N1 được tặng Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất; đại diện 

hợp pháp của người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo theo quy định 

tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

Bị cáo H1 đã tác động gia đình tự nguyện bồi thường thiệt hại; là người có 

bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải; có ông nội Nguyễn Văn T2 được tặng Huy chương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước hạng nhì, ông ngoại Trịnh Văn Q1 là Liệt sĩ, bà ngoại Nguyễn Thị S1 

được tặng Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất; đại diện hợp 

pháp của người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo theo quy định tại 

điểm b, q, s khoản 1, khoản 2, Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

 [7] Về áp dụng hình phạt đối với bị cáo: Căn cứ vào tính chất, mức độ hậu quả 

do hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy, mặc dù bị 

cáo Trần Nguyễn Duy K và Nguyễn Chí H1 không có tiền án, tiền sự; có nhiều tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự nhưng do bản thân các bị cáo phạm tội rất nghiêm trọng và có tính chất 

côn đồ nên rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về 

tính mạng, sức khoẻ của công dân được pháp luật bảo vệ, làm mất trật tự trị an xã 

hội, gây bất bình trong quần chúng nhân dân nên cần thiết áp dụng hình phạt tù thật 

nghiêm khắc đối với các bị cáo, cần cách ly các bị cáo khỏi xã hội một thời gian để 

cải tạo, giáo dục bị cáo thành công dân có ích cho xã hội và đảm bảo được tính răn 

đe, phòng ngừa chung cho cộng đồng. 
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Trong vụ án này bị cáo Nguyễn Chí H1 là người khởi xướng, rủ rê bị cáo K 

trên đường đi về gặp bị hại thì sẽ vào đánh bị hại, giữa hai bị cáo, không có bàn bạc 

thống nhất kế hoạch với nhau từ trước, bị cáo H1 rủ rê bị cáo K đánh bị hại thì K 

đồng ý nên hành vi phạm tội của hai bị cáo có tính chất đồng phạm giản đơn. Và khi 

thực hiện hành vi phạm tội bị cáo H1 là người chưa đủ 18 tuổi, K trên 18 tuổi nên 

khi áp dụng hình phạt đối với hai bị cáo Hội đồng xét xử sẽ áp dụng nguyên tắc xử 

lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo quy định của Điều 91 và Điều 101 Bộ 

luật hình sự năm 2015 để giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo H1. 

[8] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46; Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017), Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 ghi nhận 

trong quá trình điều tra cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện M đã giao trả cho: 

Nguyễn Chí H1 01 áo vải thun dài tay, màu xám, phía trước ngực áo bên trái 

có in Logo và dòng chữ NIKE màu đen; 01 quần sọt vải Jeans, màu xám đen; 01 mũ 

bảo hiểm màu xanh (loại nón đội nữa đầu), phía sau có in dòng chữ nổi “NÓN 

SƠN”. 

[9] Về trách nhiệm dân sự:  

Bị cáo Trần Nguyễn Duy K và Nguyễn Chí H1 đã tự nguyện tác động gia đình 

là bà Nguyễn Kim S (mẹ K), chị Nguyễn Thị Thanh T (mẹ H1) bồi thường thiệt hại 

cho đại diện hợp pháp của bị hại là bà Phan Thị Đ số tiền là 117.000.000 đồng. Bà 

Đ không có yêu cầu thêm về phần dân sự nên không xem xét.   

Bà S và chị T không có yêu cầu gì về dân sự đối với K và H1 nên không xem 

xét.  

 [10] Luận tội và tranh luận của Kiểm sát viên đã cân nhắc tính chất mức độ 

nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự để đề nghị mức hình phạt, đề nghị xử lý vật chứng là phù hợp 

với quan điểm của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

 [11]  Về án phí hình sự sơ thẩm: các bị cáo phải nộp theo quy định tại Điều 

136 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 và Điều 23 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định 

về án phí, lệ phí của Tòa án. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017). 

Tuyên bố bị cáo Trần Nguyễn Duy K và Nguyễn Chí H1 phạm tội “Cố ý gây 

thương tích”. 

1.1. Áp dụng điểm a, khoản 4, Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2, Điều 51; 

điểm d, khoản 1, Điều 52; Điều 38, Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt bị cáo Trần Nguyễn Duy K 07 (bảy) năm tù, thời 

hạn tù tính từ ngày 23/8/2023. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%AD%20H%C3%A0o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/5/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%ADu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A0o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A0o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A0o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%AD%20H%C3%A0o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/5/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%ADu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Thanh%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%AD%20H%C3%A0o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/5/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%ADu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Kim%20Sa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Thanh%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Th%C3%BAy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%ADu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A0o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90%C3%B3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20H%C3%B2a%20Thu%E1%BA%ADn%202,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20L%E1%BB%99c,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%BAy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A0o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Thanh%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%AD%20H%C3%A0o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/5/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%ADu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Thanh%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre


1.2. Áp dụng điểm a, khoản 4, Điều 134; điểm b, q, s khoản 1, khoản 2, Điều 

51; điểm d, khoản 1, Điều 52; Điều 54; Điều 38; Điều 17; Điều 58; Điều 91; Điều 

101 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt bị cáo Nguyễn 

Chí H1 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. 

2. Về xử lý vật chứng:  

Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017), Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 ghi nhận trong quá trình điều tra 

cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện M đã giao trả cho: 

Nguyễn Chí H1 01 áo vải thun dài tay, màu xám, phía trước ngực áo bên trái 

có in Logo và dòng chữ NIKE màu đen; 01 quần sọt vải Jeans, màu xám đen; 01 mũ 

bảo hiểm màu xanh (loại nón đội nửa đầu), phía sau có in dòng chữ nổi “NÓN 

SƠN”. 

3. Về trách nhiệm dân sự:  

Bị cáo Trần Nguyễn Duy K và Nguyễn Chí H1 đã tự nguyện tác động gia đình 

là bà Nguyễn Kim S (mẹ K), chị Nguyễn Thị Thanh T (mẹ H1) bồi thường thiệt hại 

cho đại diện hợp pháp của người bị hại là bà Phan Thị Đ số tiền là 117.000.000 

đồng. Ghi nhận bà Đ đã nhận đủ số tiền bồi thường và không có yêu cầu thêm về 

phần dân sự nên không xem xét.  

Ghi nhận bà S và chị T không có yêu cầu gì về dân sự đối với K và H1 nên 

không xem xét.  

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 

2015 và Điều 23, 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí của Tòa án buộc các bị cáo 

Trần Nguyễn Duy K, Nguyễn Chí H1 mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) 

đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm các bị cáo; người bào chữa và người đại diện cho bị cáo H1; người đại diện 

hợp pháp của bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa 

được quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử phúc thẩm./. 

Nơi nhận: 
- VKSND huyện Mỏ cày Bắc; 

- Công an huyện Mỏ cày Bắc; 

- Chi cục THADS huyện Mỏ cày Bắc; 

- VKSND tỉnh Bến Tre; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre; 

- Sở tư pháp tỉnh Bến Tre; 

- Bị cáo; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu hồ sơ. 

  

  

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

  

  

  

  

  

Cao Thanh Minh 

  

  

  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%AD%20H%C3%A0o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/5/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%ADu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%AD%20H%C3%A0o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/5/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%ADu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20M%E1%BB%B9%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20B%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
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